
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B3  

Tên giáo viên: Hoàng Thị Mai Hương - Bùi Thị Lan  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 02/10 đến 06/10 

Tuần 2 

Từ 09/10 đến 13/10 

Tuần 3 

Từ 16/10 đến 20/10 

Tuần 4 

Từ 23/10 đến 27/10 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về ngày sinh nhật, sở thích của bé trong ăn uống, 

trang phục, những hoạt động trẻ yêu thích…. Cùng trẻ quan sát, trò chuyện về đặc 

điểm bên ngoài của trẻ. Hỏi tên trẻ, kí hiệu riêng của từng trẻ. 

* Thể dục sáng: 

- Địa điểm: Ngoài sân trường 

Cô hướng dẫn trẻ tập theo nhạc với các động tác: 

- Hô hấp: Máy bay ù ù 

- Tay: 2 tay đưa trước, gập khuỷ tay 

- Lưng, bụng, lườn: Quay người sang 2 bên. 

- Chân: Bước khuỵu gối 

- Bật: Chụm tách  

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện với trẻ về những đặc điểm giống nhau và khác nhau của bản thân với 

người khác về đặc điểm các nhân, dáng vẻ bên ngoài, về bạn bè và những người thân 

trong gia đình, những sở thích, năng khiếu.  

- Trò chuyện với trẻ về một số biểu hiện khi ốm đau, một số vật dụng, nơi nguy hiểm 

cho bản thân, cách phòng tránh.  

- Trò chuyện với trẻ về ngày 20/10 – ngày Phụ Nữ Việt Nam. 

- Trò chuyện về các món ăn hàng ngày, 4 nhóm thực phẩm và lợi ích của việc ăn uống 

( đủ lượng, đủ chất) đối với sức khỏe.  

 

Hoạt động học 

T2 

Văn học 

Thơ: Ho  

Văn học 

Truyện: Gấu con bị 

đau răng  

Văn học 

Thơ: Lấy tăm cho bà  

Văn học 

Truyện : Cậu bé mũi 

dài (MT61)  

MT40, 

MT3, 

MT42, 

MT99, 

MT86, T3 
Khám phá Khám phá Khám phá Khám phá 



- Bé giới thiệu về bản 

thân  

- Đôi bàn tay kì diệu 

(MT42)  

Trò chuyện về ngày 

20/10  

Dinh dưỡng cho bé 

(MT8)  

MT8, 

MT61 

T4 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ xác định phía 

phải – phái trái của 

bản thân (MT40)  

Làm quen với toán 

Dạy trẻ xác định phía 

trước, phía sau, phía 

trên, phía dưới của 

bản thân  

Làm quen với toán 

Đếm đến 2, nhận biết 

nhóm có 2 đối tượng. 

Nhận biết chữ số 2  

Làm quen với toán 

Những đồ dùng có 

đôi  

T5 

Vận động 

Đi, chạy thay đổi 

hướng theo hiệu lệnh 

TCVĐ: Đánh bóng 

vào gôn (MT3)  

Vận động 

Trườn sấp 

TCVĐ: Kéo co  

Vận động 

Tung bóng lên cao và 

bắt bóng bằng hai tay 

TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột  

Vận động 

Bật liên tục qua 5 ô 

TCVĐ: Gieo hạt  

T6 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ nét mặt  
 

Âm nhạc 

- Hát: Cái mũi 

- Nghe hát: Finger 

family  

Âm nhạc 

- VĐMH: Tay thơm 

tay ngoan. 

- Nghe hát: Năm 

ngón tay ngoan.  
 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ bạn trai, bạn gái 

(MT99)  

Hoạt động tạo hình 

Làm hoa tặng mẹ  
 

Âm nhạc 

Bàn tay xinh 

- VĐMH: Múa cho 

mẹ xem. 

- Nghe: Bàn tay mẹ. 

(MT86)  

Âm nhạc 

Hát: Mời bạn ăn 

TC: Ai đoán giỏi  
 

Hoạt động tạo hình 

Cắt dán hình bé thích  

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1 

*HĐCMĐ: 

- QS vườn rau sân trường; Khu vườn xinh xắn 

- Xem tranh về giữ gìn vệ sinh cơ thể và trò chuyện. 

- QS Thời tiết trong ngày; Trò chuyện về cơ thể bé. 

 



- Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng… 

- Tham quan trải nghiệm ở khu vực gần trường. 

*TCVĐ:  

- Mèo đuổi chuột;  

- Cáo và thỏ;  

- Thả đỉa ba ba; 

- Tạo dáng 

- Giao lưu các TCVĐ cùng lớp MGN B4. 

*Chơi tự chọn  
 

Tuần 2 

*HĐCMĐ 

- Quan sát cây bưởi. 

- QS sự thay đổi của thời tiết 

- QS đồ chơi ngoài trời 

- Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng … 

- Tham quan trải nghiệm ở khu vực gần trường. 

*TCVĐ:  

- Dung dăng dung dẻ 

- Cáo và thỏ 

- Bật vòng 

- Chuyền bóng 

- Cây cao cỏ thấp. 

* Chơi tự chọn.  
 

Tuần 3 

*HĐCMĐ  

- QS vườn gấc 

- Quan sát cây ăn quả 

- QS thời tiết.  



- QS vườn cây đu đủ 

- HĐ lao động vườn trường: chăm sóc cây, nhặt lá rụng…;  

*TCVĐ 

- Sói ơi ngủ à; 

- Ai nhanh nhất 

- Mèo đuổi chuột 

- Cướp cờ 

- Giao lưu các TCVĐ cùng lớp MGN B1. 

* Chơi tự chọn  
 

Tuần 4 

*HĐCMĐ 

- Quan sát cây hoa giấy 

- QS các vườn cây, rau xung quanh trường.  

- QS cây hoa mười giờ 

- QS thời tiết 

- HĐ lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng…;  

*TCVĐ:  

- Con chó sói xấu tính 

- Mèo và chim sẻ 

- Mèo đuổi chuột 

- Rồng rắn lên mây. 

- Giao lưu các TCVĐ cùng lớp MGN B2. 

* Chơi tự chọn.  

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: 

+ Tuần 1- Tuần 2: Xây nhà bé , khu biệt thự. 

+ Tuần 3- Tuần 4: In bàn tay, bàn chân, Làm Bưu thiếp, làm hoa, vẽ và tô màu các 

món ăn  
 

MT81, 

MT91 



1) Góc phân vai:  

+ Góc nấu ăn: Làm su si, gói nem, rán đậu, nhặt rau, nhặt đỗ. 

+ Góc bác sĩ: Phòng khám bệnh( Vệ sinh về an toàn thực phẩm trong ăn uống và một 

số bệnh . 

+ Góc bán hàng: Cửa hàng bán các loại các loại: Bán nước giải khát, bán quần áo bạn 

trai, bạn gái, bán rau, củ, quả, đồ ăn nhanh... (MT81)  

2) Góc xây dựng: 

Vườn hoa, công viên, khu nhà của bé, biệt thự  

3) Góc học tập: 

+ Góc toán: In dấu số 1,2,3,4, đồ hình, đồ số, dạy trẻ đếm đến 2, nhận biết nhóm có 2 

đối tuợng. Nhận biết trên - dưới, truớc - sau, trái - phải của bản thân và bạn khác. 

+ Góc thư viện: Làm sách cùng cô, Xem sách về một số đặc điểm hình dáng bề ngoài 

của bản thân, làm sách tranh truyện 5 giác quan của bé, đọc tranh truyện về giữ gìn cơ 

thể vệ sinh.  

4) Góc nghệ thuật:  

+ Góc âm nhạc: Chơi nhạc cụ, nghe âm thanh, nghe hát, múa, vận động những bài hát 

trong tháng. 

+ Góc tạo hình: Vẽ, cắt, xé dán, các hoạt động về bản thân, về đồ dùng, về các món 

ăn….Dán thiệp tặng bà, mẹ, chị.  

Hoạt động khác : 

Steam: làm thiếp tặng bà, tặng mẹ (MT91)  

Chuẩn bị: Giấy A4, giấy màu, bút sáp màu, hồ dán... 

5) Góc thực hành kỹ năng cuộc sống: 

Trẻ tết tóc, xâu dây giày, gấp quần áo, cài khuy áo... 

6) Góc phát triển vận động: 

- Trẻ chơi các trò chơi dân gian lộn cấu vồng, cắp cua bỏ giỏi, lắc bi, thả đỉa ba ba…bật 

ô, ném bóng, đi theo đường ngoằn nghèo.  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Chờ đến lượt, hợp tác: Chế độ sinh hoạt trong ngày 

- Trẻ biết ngồi vào tổ rửa tay trước giờ ăn trong giờ ăn cơm 
MT80 



- Trẻ biết xếp hàng khi rửa tay 

- Trẻ biết giữ trật tự trong giờ ăn và ăn hết xuất (MT80)  

Hoạt động chiều 

* Tuần 1 

- Dạy trẻ Không nhận quà và đi theo người lạ và Không ăn các thức ăn bị ôi, thiu, để 

lâu hoặc không đảm bảo vệ 

- Cho trẻ xem video và nhắc nhở trẻ không cười đùa, nói chuyện khi đang ăn cơn vì có 

thể gây hóc, sặc thức ăn rất nguy hiểm (MT18)  

- Làm quen với kéo và giấy. Rèn kỹ năng cắt được theo đường thẳng 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Thứ 6: Âm nhạc: Dạy hát : Cái mũi - Nghe hát: Finger family 

Văn nghệ cuối tuần. Nêu gương bé ngoan  

*Tuần 2 

- Cho trẻ xem video về các ngôi nhà khác nhau. 

- Dạy trẻ nhận biết thức ăn khi bị hỏng có mùi ôi thiu 

- Làm bài tập sách toán 

- Cô và trẻ cùng kể về các công việc hàng ngày của cô trong việc chăm sóc, giáo dục 

trẻ. 

- Thứ 6: Tạo hình: Vẽ bạn trai bạn gái.  

Văn nghệ cuối tuần.Nêu gương bé ngoan  

- Trẻ trực nhật lớp, lao động vệ sinh cuối tuần cùng cô và các bạn. (MT71)  

*Tuần 3: 

- Cô và trẻ cùng kể về các công việc hàng ngày của cô trong việc chăm sóc, giáo dục 

trẻ. 

- Cho trẻ xem video về cách tiết kiệm điện nước. 

- Làm vở “Bé nhận biết và làm quen với toán”. 

- Dạy thơ: Cô giáo của em. 

- Thứ 6: Âm nhạc: - DH: Bàn tay xinh - NH: Bàn tay mẹ  

Nêu gương bé ngoan cuối tuần. 

*Tuần 4:  

MT18, 

MT71, 

MT23, 

MT66, 

MT9 



-Xem băng hình và trò chuyện về các thực phẩm, hoạt động, những điều giúp bé lớn 

lên và khỏe mạnh (MT23)  

- Xem video, quan sát tranh ảnh, nhận ra kí hiệu thông thường trong cuộc sống: nhà vệ 

sinh, cấm lửa, nơi nguy hiểm,.. (MT66)  

- Cho trẻ xem video lợi ích 4 nhóm thực phẩm mang lại. (MT9)  

- Hoạt động theo ý thích ở các góc 

- Thứ 6: Tạo hình: Cắt dán hình bé thích.  

Nêu gương bé ngoan cuối tuần.  

Chủ đề - Sự kiện  Bé giới thiệu bản thân Các giác quan của bé 

Bé chúc mừng ngày 

Phụ nữ Việt Nam 

20/10 

Bé cần gì để lớn lên và 

khỏe mạnh 
 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

* Lần 1: Ngày 22/9/2023 

- Đã kiểm tra, duyệt kế hoạch giáo dục tháng 10 năm 2023. 

- Giáo viên thực hiện xây dựng kế hoạch tháng đúng với dự kiến chủ đề, sự kiện và ngân hàng nội 

dung của khối, lớp. 

 


